
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi:  Tin học đại cương (DC1TT42) Hình thức thi: TH

Địa điểm: P. máy Ca thi: 5

GK1 GK2 KL

1 1 70DCHT11018 BÙI THỊ PHƯƠNG ANH 70DCHT11

2 2 70DCHT11008 NGUYỄN TRẦN PHAN ANH 70DCHT11

3 3 70DCHT15015 NGUYỄN VĂN DUY 70DCHT11

4 4 70DCOT21048 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 70DCHT11

5 5 70DCHT15001 PHÙNG MINH HIẾU 70DCHT11

6 6 70DCHT14028 HOÀNG THỊ THU HƯƠNG 70DCHT11

7 7 70DCHT11001 BÙI TRUNG KIÊN 70DCHT11

8 8 70DCHT14003 HẠ VĂN MINH 70DCHT11

9 9 70DCHT14022 NGUYỄN VĂN MẠNH 70DCHT11

10 10 70DCHT11003 TRẦN MINH NGHĨA 70DCHT11

11 11 70DCOT11038 HOÀNG VĂN NHÂN 70DCHT11

12 12 70DCHT15009 NGUYỄN VĂN THÁI 70DCHT11

13 13 70DCHT14008 NGUYỄN VĂN TOÀN 70DCHT11

14 14 70DCHT14023 PHẠM NGỌC TRỌNG 70DCHT11

15 15 70DCHT15014 LÊ XUÂN TRƯỜNG 70DCHT11

16 16 70DCHT14011 HOÀNG CÔNG VỸ 70DCHT11

17 17 70DCHT13002 TRẦN QUỐC VIỆT 70DCHT11

18 18 70DCHT15016 NGUYỄN ĐỨC ANH 70DCHT12

19 19 70DCOT15039 PHẠM VĂN BẰNG 70DCHT12

20 20 70DCKX19037 PHÙNG NGỌC CHIẾN 70DCHT12

21 21 70DCHT15002 NGUYỄN ANH ĐỨC 70DCHT12

22 22 70DCHT14006 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 70DCHT12

23 23 70DCHT14001 NGUYỄN QUANG HÒA 70DCHT12

24 24 70DCHT19902 VŨ NGỌC HUÂN 70DCHT12

25 25 70DCCD19012 VŨ MẠNH HÙNG 70DCHT12

26 26 70DCHT14007 VĂN CÔNG HUY 70DCHT12

27 27 70DCHT15013 NGUYỄN MAI HƯƠNG 70DCHT12

28 28 70DCHT14024 TRẦN QUỐC LINH 70DCHT12

29 29 70DCHT14013 NGUYỄN VŨ LONG 70DCHT12

30 30 70DCHT14025 TRẦN VĂN PHÚC 70DCHT12

31 31 70DCHT15010 NGUYỄN KHÁNH THÀNH 70DCHT12

Ký tên

DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ  I - NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 04/6/2020

Ghi chúGiờ vào Số đề
Điểm

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 



GK1 GK2 KL
Ký tên Ghi chúGiờ vào Số đề

Điểm
TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 

32 32 70DCHT14012 DƯƠNG CÔNG TRÍ 70DCHT12

33 33 70DCHT15004 PHÙNG NGỌC TÙNG 70DCHT12

34 34 70DCHT11009 PHÙNG VĂN YÊN 70DCHT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 34 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi:  Tin học đại cương (DC1TT42) Hình thức thi: TH

Địa điểm: P. máy Ca thi: 5

GK1 GK2 KL

1 1 70DCHT15003 NGUYỄN TIẾN LONG 70DCHT11

2 2 70DCHT11004 NGUYỄN THỊ TRANG 70DCHT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 02 sinh viên

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - KỲ  I - NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 04/6/2020

TT SBD Mã SV


